
BÁO CÁO BỔ SUNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CỦA CẦU
(Kèm theo văn bản số       / SGTVT-QLKC ngày      tháng       năm 2023)

TT Quốc
lộ/đường Tên Cầu Lý trình Tỉnh/TP Chiều

dài(m)
Tổng

số nhịp
Bề rộng
cầu(m)

Bề rộng
xe

chạy(m)

Tải trọng
thiết kề

Tải trọng thực tế Ghi chú

11A 11B 11C 11D

1 21B Cầu Nam Hải 2 Km121+265 Nam Định 20 1 10 9 HL93

2 21B Cầu Chân Chim Km134+550 Nam Định 15 3 10.5 9.5 H13 13

3 21B Cầu Ba Bà Km 137+200 Nam Định 25 3 9.6 9 H30
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BÁO CÁO  THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CẤP ĐƯỜNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG
(Kèm theo Văn bản số          /SGTVT-QLKC ngày      tháng  năm 2023)

STT Tên Quốc
lộ Tỉnh

Cấp đường Các đoạn hiện đang quản lý, bảo trì Vị trí hạn chế khổ giới hạn so với cấp đường

Ghi chú

MN ĐB Từ Km Đền Km Lý trình Bề rộng hạn chế (m) Chiều cao hạn chế
(m) Lý do hạn chế

1 2 4 8 9 11 12

1 QL.21 Nam Định

III Km134+963 Km147+200
II Km147+200 Km152+600

III Km152+600 Km174+100
Km155+200 9 Cầu  hẹp Cầu Vòi
Km172+981 10 Cầu  hẹp Cầu Phượng Tường

IV Km174+100 Km208+280

2 QL.21B Nam Định

III Km100+538 Km101+184,32
IV Km101+184,32 Km103+057,8

II Km103+057,8 Km106+642

IV

Km109+242 Km126+600 Km126+600 Phà Đại Nội

Km126+600 Km130+030

Km130+030 Km146+292

III Km146+292 Km148+652

IV Km148+652 Km151+812

IV Km151+812 Km152+357

IV Km152+357 Km154+276

IV Km154+276 Km155+715

IV Km155+715 Km156+800

3 QL.37B Nam Định

III Km41+818 Km77+00 Km74+391 3.5 Cầu phao Ninh Cường Hạn chế trọng tải toàn bộ xe 10T

IV Km77+00 Km79+350

V Km79+350 Km81+927

IV Km81+927 Km83+00

IV Km83+00 Km95+309 Km87+00 Phà Đống Cao Hạn chế trọng tải toàn bộ xe 12T

III Km95+309 Km99+363

V Km99+363 Km106+483

4 QL.38B Nam Định

V Km80+478 Km81+500

IV

Km81+500 Km88+00

Km88+00 Km92+100

Km92+100 Km111+040
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